
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

BÀI DẠY LỚP 3A - TUẦN 2 (12/9/2022 - 16/9/2022) 
 

 
THỨ 

 
BUỔI 

 
TIẾT 

MÔN HỌC/ 

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC 

 
BÀI DẠY 

 
GIÁO VIÊN 

H
A

I 
(1

2
/9

/2
0
2
2

) 

 

SÁNG 

1 HĐTN Tham gia học tập nội quy nhà trường Võ Phú Thanh Đào 

2 Tiếng Việt Đọc: Em vui đến trường (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào 

3 Tiếng Việt Đọc: Em vui đến trường (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào 

4 GDTC  Nguyễn Đức Tài 
  

 
CHIỀU 

1 Mĩ thuật  Vũ Thị Lan 

2 Toán Tìm số hạng Võ Phú Thanh Đào 

3 Công nghệ Tự nhiên và công nghệ (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào 
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0
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SÁNG 

1 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

2 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

3 GDTC  Nguyễn Đức Tài 

4 Mĩ thuật  Vũ Thị Lan 
  

 

 
CHIỀU 

1 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Em vui đến trường Võ Phú Thanh Đào 

2 Toán Tìm số bị trừ, tìm số trừ Võ Phú Thanh Đào 

 
3 

 
HĐTN 

Báo cáo kết quả thực hiện thời gian biểu của em. 

Ứng xử với những tình huống đột xuất khi thực hiện thời gian 

biểu. 

 
Võ Phú Thanh Đào 
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SÁNG 

1 Đạo đức An toàn giao thông khi đi bộ (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào 

2 Toán Ôn tập phép nhân Võ Phú Thanh Đào 

3 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về từ chỉ sự vật, đặc điểm, hoạt động. □ Võ Phú Thanh Đào 

4 TNXH Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào 
     



T
Ư
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1
 

 
CHIỀU 

1 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

2 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

3 Kỹ năng sống   
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SÁNG 

1 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

2 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

3 Toán Ôn tập phép chia Võ Phú Thanh Đào 

4 Tiếng Việt Đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học Võ Phú Thanh Đào 
  

 
CHIỀU 

1 Tin học  Nguyễn Thị Minh Trang 

2 Tin học  Nguyễn Thị Minh Trang 

3 Robotics   
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U
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SÁNG 

1 Âm nhạc  Nguyễn Hoàng Phúc 

2 Toán Tìm thừa số Võ Phú Thanh Đào 

3 TNXH Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào 

4 HĐTN Tham gia xây dựng nội quy lớp học. Võ Phú Thanh Đào 
  

 
CHIỀU 

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Đọc – kể: Chiếc nhãn vở đặc biệt Võ Phú Thanh Đào 

2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập Võ Phú Thanh Đào 

3 HD ôn tập  Võ Phú Thanh Đào 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH 

BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 2 (12/9/2022 - 16/9/2022) 
 

 
THỨ 

 
BUỔI 

 
TIẾT 

MÔN HỌC/ 

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC 

 
BÀI DẠY 

 
GIÁO VIÊN 

H
A

I 
(1

2
/9

/2
0
2
2

) 

 

SÁNG 

1 HĐTN Tham gia học tập nội quy nhà trường Huỳnh Thanh Hằng 

2 Toán Tìm số hạng Huỳnh Thanh Hằng 

3 Tiếng Việt Đọc: Em vui đến trường (Tiết 1) Huỳnh Thanh Hằng 

4 Tiếng Việt Đọc: Em vui đến trường (Tiết 2) Huỳnh Thanh Hằng 
  

 
CHIỀU 

1 Kỹ năng sống   

2 Mĩ thuật  Vũ Thị Lan 

3 Đạo đức An toàn giao thông khi đi bộ (Tiết 2) Huỳnh Thanh Hằng 
      

B
A

 (
1
3
/9

/2
0
2

2
) 

 

SÁNG 

1 Toán Tìm số bị trừ, tìm số trừ Huỳnh Thanh Hằng 

2 GDTC  Nguyễn Đức Tài 

3 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Em vui đến trường Huỳnh Thanh Hằng 

4 Âm nhạc   
  

 
CHIỀU 

1 Tin học  Nguyễn Thị Minh Trang 

2 Tin học  Nguyễn Thị Minh Trang 

3 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 
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SÁNG 

1 Mĩ thuật  Vũ Thị Lan 

2 Toán Ôn tập phép nhân Huỳnh Thanh Hằng 

3 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về từ chỉ sự vật, đặc điểm, hoạt động. □ Huỳnh Thanh Hằng 

4 TNXH Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình (Tiết 1) Huỳnh Thanh Hằng 
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CHIỀU 

 
1 

 
HĐTN 

Báo cáo kết quả thực hiện thời gian biểu của em. 

Ứng xử với những tình huống đột xuất khi thực hiện thời gian 

biểu. 

 
Huỳnh Thanh Hằng 

2 Công nghệ Tự nhiên và công nghệ (Tiết 2) Huỳnh Thanh Hằng 

3 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 
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SÁNG 

1 Tiếng Việt Đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học Huỳnh Thanh Hằng 

2 Tiếng Việt Nói và nghe: Đọc – kể: Chiếc nhãn vở đặc biệt Huỳnh Thanh Hằng 

3 GDTC   

4 Toán Ôn tập phép chia Huỳnh Thanh Hằng 
  

 
CHIỀU 

1 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

2 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

3 Robotics   
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SÁNG 

1 TNXH Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình (Tiết 2) Huỳnh Thanh Hằng 

2 Toán Tìm thừa số Huỳnh Thanh Hằng 

3 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập Huỳnh Thanh Hằng 

4 HĐTN Tham gia xây dựng nội quy lớp học. Huỳnh Thanh Hằng 
  

 
CHIỀU 

1 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

2 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

3 HD ôn tập  Huỳnh Thanh Hằng 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH 

BÀI DẠY LỚP 3C - TUẦN 2 (12/9/2022 - 16/9/2022) 
 

 
THỨ 

 
BUỔI 

 
TIẾT 

MÔN HỌC/ 

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC 

 
BÀI DẠY 

 
GIÁO VIÊN 

H
A

I 
(0

5
/9

/2
0
2
2

) 

 

SÁNG 

1 HĐTN Tham gia học tập nội quy nhà trường Bùi Thị Kim Yến 

2 Toán Tìm số hạng Bùi Thị Kim Yến 

3 Tin học  Nguyễn Thị Minh Trang 

4 Tin học  Nguyễn Thị Minh Trang 
  

 
CHIỀU 

1 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

2 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

3 Kỹ năng sống   
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SÁNG 

1 Tiếng Việt Đọc: Em vui đến trường (Tiết 1) Bùi Thị Kim Yến 

2 Tiếng Việt Đọc: Em vui đến trường (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến 

3 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

4 GDTC  Nguyễn Đức Tài 
  

 
CHIỀU 

1 TNXH Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình (Tiết 1) Bùi Thị Kim Yến 

2 Mĩ thuật  Vũ Thị Lan 

3 Toán Tìm số bị trừ, tìm số trừ Bùi Thị Kim Yến 
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SÁNG 

1 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Em vui đến trường Bùi Thị Kim Yến 

2 Mĩ thuật  Vũ Thị Lan 

3 Toán Ôn tập phép nhân Bùi Thị Kim Yến 

4 Âm nhạc  Nguyễn Hoàng Phúc 
  

 1 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về từ chỉ sự vật, đặc điểm, hoạt động. □ Bùi Thị Kim Yến 



T
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CHIỀU 

2 Đạo đức An toàn giao thông khi đi bộ (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến 

 
3 

 
HĐTN 

Báo cáo kết quả thực hiện thời gian biểu của em. 

Ứng xử với những tình huống đột xuất khi thực hiện thời gian 

biểu. 

 
Bùi Thị Kim Yến 
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SÁNG 

1 Tiếng Việt Đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học Bùi Thị Kim Yến 

2 GDTC  Nguyễn Đức Tài 

3 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

4 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 
  

 
CHIỀU 

1 Toán Ôn tập phép chia Bùi Thị Kim Yến 

2 Robotics   

3 TNXH Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến 
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SÁNG 

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Đọc – kể: Chiếc nhãn vở đặc biệt Bùi Thị Kim Yến 

2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập Bùi Thị Kim Yến 

3 Tiếng Anh  Phan Thị Ngọc Hồng 

4 HĐTN Tham gia xây dựng nội quy lớp học. Bùi Thị Kim Yến 
  

 
CHIỀU 

1 Toán Tìm thừa số Bùi Thị Kim Yến 

2 HD ôn tập  Bùi Thị Kim Yến 

3 Công nghệ Tự nhiên và công nghệ (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến 
 


